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Bài 16: oc, ôc, uc, ưc 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p +c 

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

oc 
 

óc bóc cóc dóc góc hóc lóc  

ọc bọc cọc dọc đọc học lọc 
 

ôc 
 

ốc bốc chốc cốc dốc đốc gốc  

ộc bộc cộc gộc hộc lộc mộc 
  

uc 
 

úc cúc đúc húc khúc lúc múc 

ục bục cục dục đục gục hục 
 

ưc 
 

ức bức chức dức đức hức lức 

ực bực cực đực hực lực mực 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Học bài. 

Chăm chỉ học bài. 

Tí luôn chăm chỉ học bài. 

Tí luôn chăm chỉ học bài Việt Ngữ. 
 

Mái tóc. 

Mái tóc dài. 

Mái tóc dài và óng ả. 

Mái tóc của dì Ngọc dài và óng ả. 
  

Vỏ ốc. 

Đức thích vỏ ốc. 

Đức thích nhặt những vỏ ốc. 

Đức thích nhặt những vỏ ốc ngoài bãi 

biển. 
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Cơn lốc. 

Hay có những cơn lốc. 

Oklahoma hay có những cơn lốc. 

Texas và Oklahoma hay có những cơn lốc.   

Hoa cúc. 

Hoa cúc trắng. 

Hoa cúc trắng có nhụy màu vàng. 

 

Nhức răng. 

Hợp bị nhức răng. 

Hợp ham ăn kẹo nên bị nhức răng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-16 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Ti luôn chăm chi hoc bai 

Viêt Ngư. 

 

Mai toc cua di Ngoc dai va 

ong a. 

  

Đưc thich nhăt nhưng vo ôc 

ngoai bai biên. 

  

Texas va Oklahoma hay co 

nhưng cơn lôc. 

 

Hoa cuc trăng co nhuy mau 

vang. 

 

Hơp ham ăn keo nên bi 

nhưc răng. 
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Thứ Ba: Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

những 

   những người đó 

như 

   nhìn giống y như 

vì 

  vì thế 

   vì sao…? 

họ 

thì 

   nếu… thì… 

those, these 

   those/these people 

like 

   look like, resemble 

because 

   therefore 

   why…? 

they 

then 

   if… then… 

 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần. Sau đó cho các em dịch qua tiếng Anh.) 

 

1. Những người đó đang làm gì vậy? 

___________________________________________________________________________ 

2. Thiên nhìn giống y như bố. 

___________________________________________________________________________ 

3. Vì sao bé Tâm lại khóc? 

___________________________________________________________________________ 

4. Vì trời nóng nên họ đi bơi cho mát. 

___________________________________________________________________________ 

5. Nếu là người Việt thì em phải học tiếng Việt. 

___________________________________________________________________________ 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

đã 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

học 

họ 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

không 

làm 

là 

lấy 

lớp 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

nay 

 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

những 

như 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

sắp 

 

từ 

ta 

 

 

thích 

thì 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 

vì 
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Thứ Tư: Ngữ Vựng 
 

Nhà Cửa House 

thể thao 

bóng 

   bóng đá 

     cầu thủ bóng đá 

   bóng chày 

   bóng rổ 

   bóng chuyền 

   bóng bầu dục 

   bóng bàn 

quần vợt 

vũ cầu 

cái vợt 

bơi lội 

lặn 

trượt 

   trượt tuyết 

   trượt băng 

   trượt nước 

   trượt ván 

điền kinh 

   nhảy cao 

   nhảy sào 

   nhảy xa 

   ném đĩa 

gôn 

khúc côn cầu 

bắn cung 

huấn luyện viên 

sports 

ball 

   soccer 

      soccer player 

   baseball 

   basketball 

   volleyball 

   American football 

   ping pong 

tennis 

badminton 

racquet 

swimming 

scuba diving 

ski 

   skiing 

   ice skating 

   water skiing 

   skate boarding 

track and field 

   high jump 

   pole vault 

   long jump 

   discus 

goal 

hockey 

archery 

coach 

Ngữ Vựng Vocabulary 

chơi 

tập luyện 

thi đua 

phạt 

thẻ 

   thẻ vàng 

   thẻ đỏ 

nhanh 

chậm 

vui 

chán 

play 

practice 

compete 

penalize, reprimand 

card 

   yellow card 

   red card 

fast 

slow 

fun 

boring 
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Ngữ Vựng 

bóng bàn, bóng bầu dục, bóng chày, bóng chuyền, bóng đá,  

bóng rổ, bơi lội, quần vợt, trượt tuyết 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

 

 

 ______________________  ______________________  ______________________ 
 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Em biết chơi những môn thể thao nào? 

___________________________________________________________________________ 

2. Em thích nhất môn thể thao nào? 

___________________________________________________________________________ 

3. Ai dạy em chơi môn thể thao đó? 

___________________________________________________________________________ 

4. Em chơi môn thể thao đó được bao lâu rồi? 

___________________________________________________________________________ 
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Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Môn thể thao này ở dưới nước. 

_____ 2. Môn thể thao này dùng chày để đánh. 

_____ 3. Môn thể thao này cầu thủ giồng banh và ném vào rổ. 

_____ 4. Môn thể thao này cầu thủ đánh banh qua lưới ở trên cao. 

_____ 5. Môn thể thao này cầu thủ dùng chân để đá banh. 

A. Bóng chày 

B. Bóng chuyền 

C. Bóng đá 

D. Bóng rổ 

E. Bơi lội 

Điền Vào Chỗ Trống 
 

bóng đá, bóng rổ, điền kinh, huấn luyện viên 
 

1. Trong môn ___________, nếu ném banh vào rổ thì được 2 điểm. 

2. Trong môn ___________, khi bị phạt lần thứ hai thì sẽ bị thẻ đỏ. 

3. Môn ___________ dùng một trái banh nhỏ được đánh qua lại trên bàn. 

4. ___________ gồm có những môn như nhảy sào, nhảy cao và ném đĩa. 

5. ___________ là người hướng dẫn các cầu thủ trong những môn thể thao. 

Đúng hay Sai 
(Giúp các em chọn “đúng” hay “sai” cho những câu sau đây.) 

 

 Đúng Sai 

1. Việt và Nam đang thi bơi trên sân cỏ. 

 
□ □ 

2. Quân cầm vợt để chơi bóng chày. 

 
□ □ 

3. Hải đang trượt tuyết trên núi. 

 
□ □ 

4. Nhân đang lặn dưới hồ. 

 
□ □ 

5. Quả bóng chày nhỏ hơn quả bóng rổ. □ □ 
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Thứ Năm: Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 
 

Hải và Huy ngồi nói chuyện…  

Hải: Huy, sở thích của bạn là gì? 

 Huy, what’s your hobby? 

Huy: Tôi thích chơi thể thao. 

 I like to play sports. 

Hải: Bạn thích môn thể thao nào? 

 Which sports do you like? 

Huy: Tôi thích chơi bóng rổ.  

 I like to play volleyball. 

Hải: Bạn chơi bóng rổ được bao lâu rồi? 

 How long have you been playing 

basketball. 

Huy: Tôi chơi bóng rổ được ba năm rồi, nhưng 

không giỏi lắm. Thế còn bạn, bạn thích 

chơi môn nào? 

 I play basketball for three years, but I am not too good. What about you? What 

sports do you like. 

Hải: Tôi thích nhất là bơi lội. Tôi bơi rất khá. 

 I like swimming the best. I swim very well. 

Huy: Vậy hả, bạn bơi kiểu nào? 

 Really? Which style? 

Hải: Bơi chó!!! 

 Doggy-paddle!!! 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
 

1. Sở thích của Huy là gì? 

___________________________________________________________________________ 

2. Huy thích nhất môn thể thao nào? 

___________________________________________________________________________ 

3. Huy chơi môn đó được bao lâu rồi? 

___________________________________________________________________________ 

4. Hải thích nhất môn thể thao nào? 

___________________________________________________________________________ 

5. Hải bơi kiểu nào? 

___________________________________________________________________________ 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Việt) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

He is learning how to use chopsticks. 

Lan places a fork and a spoon on the yellow plate. 

Mom is baking a cake in the oven. 

Dad is frying chicken in the pan. 

Châu is helping mom wash the dishes. 
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Thứ Sáu:  Đọc Truyện 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Chó Con Tinh Nghịch 
 

  
 

Chó Con thấy một chú chuột nhỏ. 

 

 

Để yên nó nào, Chó Con! 

 

  
 

Chó Con thấy một chú ếch nhỏ. 

 

Để yên nó nào, Chó Con! 
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Chó Con thấy một chú rùa nhỏ. 

 

 

Để yên nó nào, Chó Con! 

 

  
 

Chó Con thấy một quả banh nhỏ. 

 

Bắt lấy quả banh nào, Chó Con! 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

1. Chó Con thấy những con vật nào? 

a. Chuột, ếch và rùa. 

b. Gà, mèo và heo. 

c. Ngựa, dê và lừa. 

2. Cho con thấy con gì đầu tiên? 

a. Con chuột. 

b. Con ếch. 

c. Con rùa. 

3. Chó Con thấy con ếch ở đâu? 

a. Ở bãi biển. 

b. Ở cạnh hồ. 

c. Ở trong nhà. 

4. Chó Con làm gì với quả banh? 

a. Chơi với quả banh. 

b. Dấu quả banh đi. 

c. Vất quả banh đi. 

5. Em thấy Chó Con có ngoan không? 

a. Không, Chó Con rất phá phách. 

b. Ngoan, Chó Con biết vâng lời chủ. 

c. Ngoan, Chó Con thích chơi với con vật khác. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 


